
CÔNG AN TỈNH BẮC GIANG  
 

 

DANH SÁCH 

Cơ sở cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về phòng cháy, chữa cháy 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở chính 
Điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

1 
Công ty TNHH cơ điện và 

PCCC Bình Minh 

Số 10, ngõ 102 đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

0915066366 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

2 
Công ty TNHH PCCC và 

CNCH Toàn Cầu 

Số 368 đường Nguyễn Thị Lưu 2, 

phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

0979315848 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

3 
Công ty cổ phần  

Đức Phúc BG 

Thôn Ngò, thị trấn Tân An, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 
0976659566 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

4 
Công ty TNHH dịch vụ 

thương mại quốc tế Hải Bắc 

Số 34, đường Trần Khát Chân, phường 

Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

0968225956 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

5 
Công ty TNHH cơ điện và 

PCCC Trường Thịnh 

Tầng 1, tòa nhà Việt Thắng, đường 

Hoàng Văn thụ, phường Xương Giang, 

thành phố Bắc Giang 

0838886665 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

6 
Công ty TNHH cơ điện và 

PCCC Nam Sơn 

Số nhà 10, ngõ 842 đường Lê Lợi, 

phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

0389898114 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
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7 

Công ty TNHH  

Phòng cháy chữa cháy 

Quang Bách 

Số 8, ngõ 64, đường Vương Văn Trà, 

phường Xương Giang, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

0985.106.455 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

8 
Công ty TNHH PCCC MB 

Việt Nam 

Số 39, đường Nhật Đức, phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc Giang 
0913356682 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

9 
Công ty TNHH MTV 

PCCC Ngôi Sao 

Số 119, đường Giáp Văn Phúc, phường 

Xương Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

02043556114 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

10 
Công ty TNHH xây dựng 

công nghiệp Việt Tiến 

Lô HC-DV CCN Việt Tiến, xã Việt 

Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
0915313232 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

11 
Công ty TNHH thiết bị 

PCCC Hoàng Long 

Số 259 đường Nguyên Hồng, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang 
0936958688 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

12 

Công ty TNHH MTV 

PCCC và an ninh điện tử 

Hà Bắc 

Số 552 đường Hoàng Hoa Thám, Thị 

trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

02043663456 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

13 

Công ty CP Sản xuất - 

Thương mại - Dịch vụ  

Đỗ Kha 

Số 23 đường Xương Giang, phường 

Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

02043.555.888 

Thường xuyên có hợp đồng tư vấn 

thiết kế, thi công lắp đặt đối với các 

công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

14 
Công ty TNHH M.E  

Minh Chiến 

Thôn Đức Thành, xã Trí Yên, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
0975963366  
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15 
Công ty TNHH 114  

Bắc Giang 

Thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang 
0964976308  

16 Công ty TNHH Tùng Dương 
Số 166, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
02043854069  

17 
Công ty TNHH Thiết bị 

PCCC Bắc Giang 

Số 354. đường Xương Giang, phường 

Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

02043855164  

18 
Công ty TNHH an toàn 

phát Group 

Số 66, đường Thân Nhân Trung, xã Hồng 

Thái, huyện Việt Yên. tỉnh Bắc Giang 
0785825666  

19 

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ và xây dựng 

Phú Gia Hưng 

Thôn Can, xã Hương Gián, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang 
02046543327  

20 
Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Anh Thơ 

Thôn Cầu Ván, xã Dương Đức, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 
0976349123  

21 
Công ty TNHH  

Yunsung Vina 

Thôn Nội Hương, xã Hương Lâm, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
0942863845  

22 
Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư xây dựng Bắc Giang 

Số 392 đường Xương Giang, phường 

Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

02043854610  

23 
Công ty TNHH TM và DV 

PCCC Hà Bắc 

Thôn Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 
0985895114  

24 
Công ty Cổ phần  

phát triển DHN 

Khu 1, khu đô thị Lạc Phú, thị trấn Nham 

Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
0914969979  
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25 
Công ty TNHH Một thành 

viên S&S Vina 

Thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
02043.827.727  

26 
Công ty TNHH TM và DV 

Hải Minh Long 

Thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
0968.866.538  

27 
Công ty TNHH - Phòng cháy 

chữa cháy Xương Giang 

Số 67A, đường Huyền Quang, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

0915.045.693  

28 
Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ PLS 

Số 104 đường Lê An, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

02043.528.522  

29 
Công ty TNHH  

Chulwoo Vina 

Lô F1-01 Khu công nghiệp Song Khê-

Nội Hoàng phía Nam, xã Tiền Phong, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

02043.767.904  

30 
Công ty TNHH Xây dựng 

và cơ điện Mạnh Hùng 

Lô 08-09, ALK37 khu đô thị phía Nam, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
0388.983.882  

31 

Trung tâm kiểm định chất 

lượng công trình xây dựng 

tỉnh Bắc Giang 

Tầng 2, trụ sở liên cơ quan các đơn vị 

sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, phường 

Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang. 

02043.555.557  

32 

Công ty TNHH thương mại 

xây dựng và thiết bị PCCC 

An Phát 

Thôn Tân Mỹ, xã Tân Thanh, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 
0915045546  

33 
Công ty TNHH Cơ điện và 

PCCC Nhật Minh 

Thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
0855993339  
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34 

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Hochiki  

Việt Nam 

Số 44, đường Xương Giang, phường 

Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

0961282126  

35 

Công ty TNHH Sản xuất 

phòng cháy chữa cháy 

Phương Nam 

Thôn An Long, xã Yên Mỹ, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
0978682642  

 

 


